
BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀNHÀ

•• KHÁKHÁI NII NIỆỆM CHUNGM CHUNG

•• CÁCÁC QUI ĐỊNH VỀ BẢN VẼ NHÀ C QUI ĐỊNH VỀ BẢN VẼ NHÀ VÀ KÝ VÀ KÝ •• CÁCÁC QUI ĐỊNH VỀ BẢN VẼ NHÀ C QUI ĐỊNH VỀ BẢN VẼ NHÀ VÀ KÝ VÀ KÝ 

HIHIỆỆU QUI U QUI ƯỚƯỚC C DÙDÙNG TRÊN NG TRÊN BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀ NHÀ 

•• TRÌTRÌNH TNH TỰ VẼ VÀ Ự VẼ VÀ ĐĐỌỌC C BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀNHÀ
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Bản vẽ nhà Bản vẽ nhà là là bản vẽ hình bản vẽ hình dạdạng và cấu tạo ngôi nhà .ng và cấu tạo ngôi nhà .

Thông thường dùng ba loại hình biểu diễn trên bản vẽ Thông thường dùng ba loại hình biểu diễn trên bản vẽ 
nhà:nhà:

qq Hình chiếu thẳng gócHình chiếu thẳng góc

BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀNHÀ
11. . KháKhái nii niệệm chungm chung

qq Hình chiếu trục đoHình chiếu trục đo

qq Hình chiếu phối cảnhHình chiếu phối cảnh
Biểu Biểu diễn các hình này bằng phương pháp truyền diễn các hình này bằng phương pháp truyền 
thống thống ( vẽ tay )( vẽ tay )
hoặc vẽ bằng các phần mểm đồ họa máy tính(Autocad, hoặc vẽ bằng các phần mểm đồ họa máy tính(Autocad, 
Archicad desktop . .)Archicad desktop . .)
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Tương ứng với ba giai đoạn thiết kế sẽ có :Tương ứng với ba giai đoạn thiết kế sẽ có :

qq Bản vẽ thiết kế sơ bộ Bản vẽ thiết kế sơ bộ 
( giai đoạn thiết kế sơ bộ )( giai đoạn thiết kế sơ bộ )

BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀNHÀ

Phân loại bản vẽ nhàPhân loại bản vẽ nhà

( giai đoạn thiết kế sơ bộ )( giai đoạn thiết kế sơ bộ )

qq Bản vẽ thiết kế kỹ thuật Bản vẽ thiết kế kỹ thuật 
( giai đoạn thiết kế kỹ thuật )( giai đoạn thiết kế kỹ thuật )

qq Bản vẽ thiết kế thi công Bản vẽ thiết kế thi công 
( giai đoạn thiết kế thi công)( giai đoạn thiết kế thi công)

UnR
eg

ist
er

ed



Trong bộ hồ sơ bản vẽ nhà thường bao gồm :Trong bộ hồ sơ bản vẽ nhà thường bao gồm :

qq Bản vẽ tổng thể mặt bằngBản vẽ tổng thể mặt bằng

qq Các bản vẽ hình chiếu của ngôi nhàCác bản vẽ hình chiếu của ngôi nhà

qq Các bản vẽ chi tiết kết cấu của ngôi nhàCác bản vẽ chi tiết kết cấu của ngôi nhà

BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀNHÀ

qq Các bản vẽ chi tiết kết cấu của ngôi nhàCác bản vẽ chi tiết kết cấu của ngôi nhà

qq Các bản vẽ thiết kế sử dụng điện, cấp thoát nước Các bản vẽ thiết kế sử dụng điện, cấp thoát nước 

qq Các bản vẽ hệ thống kỹ thuật phụ trợ : điều hòa                                     Các bản vẽ hệ thống kỹ thuật phụ trợ : điều hòa                                     
không khí, thang máy , mạng điện thoại, cáp truyền không khí, thang máy , mạng điện thoại, cáp truyền 
hình hình –– internet . .internet . .UnR
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ed



CÁC 
HÌNH 
CHIẾU 
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CHI TIẾT KẾT CẤU
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BẢN VẼ ĐIỆNBẢN VẼ CẤP THOÁT NƯỚC
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Trong bộ hồ sơ bản vẽ nhà để lưu trữ thì tùy theo nội dung Trong bộ hồ sơ bản vẽ nhà để lưu trữ thì tùy theo nội dung 
bản vẽ người ta hệ thống các bản vẽ như sau :bản vẽ người ta hệ thống các bản vẽ như sau :

qq Bản vẽ kiến trúc ( ký hiệu khung tên bằng chữ KT)Bản vẽ kiến trúc ( ký hiệu khung tên bằng chữ KT)

qq Bản vẽ kết cấu ( ký hiệu khung tên bằng chữ KC)Bản vẽ kết cấu ( ký hiệu khung tên bằng chữ KC)

BẢBẢN N VẼ VẼ NHÀNHÀ

qq Bản vẽ kết cấu ( ký hiệu khung tên bằng chữ KC)Bản vẽ kết cấu ( ký hiệu khung tên bằng chữ KC)

qq Các bản vẽ sử dụng điện (ký hiệu Đ), cấp Các bản vẽ sử dụng điện (ký hiệu Đ), cấp nước nước 
((ký hiệu NCký hiệu NC), thoát ), thoát nước ( ký hiệu NT)nước ( ký hiệu NT)
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Trong bản vẽ mặt bằng chỉ vị trí ngôi nhà  Trong bản vẽ mặt bằng chỉ vị trí ngôi nhà  
thường được chia ra :thường được chia ra :

-- Bản vẽ mặt bằng qui hoạchBản vẽ mặt bằng qui hoạch-- Bản vẽ mặt bằng qui hoạchBản vẽ mặt bằng qui hoạch

-- Bản vẽ mặt bằng tổng thểBản vẽ mặt bằng tổng thể
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Bản vẽ mặt bằng tổng thể của một trường THCS

Trên bản vẽ tổng thể có vẽ hướng bắc nam và hướng gió chủ đạo
tỉ lệ thông thường 1/200-1/500
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Hình chiếu phối cảnh toàn bộ công trình
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22. Các qui định về bản vẽ nhà. Các qui định về bản vẽ nhà

Các hình biểu diễn của ngôi nhà là những hình thể hiện hình dáng
và cấu tạo bên trong và bên ngoài ngôi nhà thường là các hình sau :

Ø Hình cắt bằng  ( MẶT BẰNG )

Ø Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh Ø Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh 
( CÁC MẶT ĐỨNG )

Ø Hình cắt ngang và cắt dọc

MẶT BẰNG NGÔI NHÀ LÀ QUAN TRỌNGMẶT BẰNG NGÔI NHÀ LÀ QUAN TRỌNG
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22..1 1 Mặt bằngMặt bằng

Mặt bằng ngôi nhà là hình cắt bằng của ngôi nhà, mặt cắt thường lấy 
cách sàn khoảng 1,2m, trên bản vẽ mặt bằng thể hiện vị trí, kích thước 
cột, tường, vách, cửa. . Và các thiết bị đồ đạc.

Mỗi tầng nhà có một hình cắt mặt bằng riêng. Nếu ngôi nhà có sự đối 

xứng cho phép kết hợp các hình nửa mặt bằng các tầng. Nếu có nhiều 

mặt bằng giống nhau, chỉ cần vẽ 1 mặt bằng và ghi ký hiệu chung cho mặt bằng giống nhau, chỉ cần vẽ 1 mặt bằng và ghi ký hiệu chung cho 

các tầng đó.

VD : MB tầng 1, tầng  2,3,4. . 15.

Mặt bằng thường vẽ theo tỷ lệ 1/50,1/100 . Nếu bản vẽ có tỷ lệ nhỏ 

(<1:200 ) Tường nhà cho phép tô đen.  UnR
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22..1 1 Mặt bằngMặt bằng

Dùng nét liền đậm trên mặt bằng s=0.5 ÷ 0.8 
để vẽ đường bao quanh của tường, cột và vách 
ngăn nơi mà mặt phẳng cắt cắt  ngang qua.

Dùng nét liền mảnh (s/2 ÷ s/3 )
để vẽ đường bao quanh của các bộ phận nằm sau 
mặt phẳng cắt và để vẽ các thiết bị đồ đạc trong 
nhà. UnR
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Dùng nét cắt biểu thị vị trí của các mặt cắt ngang và dọc

A
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22..1 1 Mặt bằngMặt bằng

Các dãy kích thước vẽ song song chung quanh hình cắt 
mặt bằng theo thứ tự sau :

+ Dãy thứ nhất  sát đường bao công trình ghi kích thước 
: các mảng tường, lỗ cửa . . : các mảng tường, lỗ cửa . . 

+ Dãy thứ hai ghi kích thước khoảng cách các trục 
tường, trục cột. . 

+ Dãy ngoài cùng ghi kích thước giữa các trục tường 
biên theo chiều dọc hay ngang ngôi nhà. 
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22..1 1 Mặt bằngMặt bằng

Các trục tường và cột được kéo dài và kết 
thúc bằng các vòng tròn đường kính 8÷10mm

trong đó ghi số thứ tự 1,2,3 . .cho các tường trong đó ghi số thứ tự 1,2,3 . .cho các tường 
dọc từ trái sang phải 

và ghi các chữ in hoa A,B,C . . .theo tường 
ngang nhà. UnR
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22..1 1 Mặt bằngMặt bằng

Bên trong mặt bằng có ghi kích thước chiều 
dài chiều rộng mỗi phòng, bề dày tường, 
vách và diện tích từng phòng.vách và diện tích từng phòng.

Đơn vị diện tích là m2 và có nét gạch dưới 
con số chỉ diện tích
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22..1 1 Mặt bằngMặt bằng

Đối với một số công trình yêu cầu về mỹ thuật
ngoài mặt bằng thông thường

Còn phải vẽ mặt bằng của sàn lát gạch và trang trí Còn phải vẽ mặt bằng của sàn lát gạch và trang trí 
trần nhà.
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Vẽ ký hiệu quy ước các đồ đạc và thiết bị như :
giường, bàn, ghế . . .

Các thiết bị vệ sinh như: chậu rửa hố xí , bồn tắm. . .

các ký hiệu này phải vẽ theo tỷ lệ phù hợp với 
mặt bằngmặt bằng

Dùng nét liền mảnh (s/2 ÷ s/3 )
để vẽ đường bao quanh của các bộ phận nằm sau 
mặt phẳng cắt và để vẽ các thiết bị đồ đạc trong nhà.UnR
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22..2 2 Mặt Mặt đứngđứng

Mặt đứng ngôi nhà biểu diễn hình chiếu đứng của ngôi nhà,
nó thể hiện hình dáng bên ngoài ngôi nhà.

Mặt đứng vẽ bằng nét liền mảnh (s/2÷2/3).

Mặt đứng cần ghi chú ứng với các trục chữ và số trên mặt bằng Mặt đứng cần ghi chú ứng với các trục chữ và số trên mặt bằng 
để cho biết hướng nhìn vào mặt đứng (nếu không cùng với bản 
vẽ mặt bằng).

Ở giai đoạn thiết kế sơ bộ, trên mặt đứng ngôi nhà không cần 
ghi kích thước mà có thể vẽ thêm người, xe cộ, cây cối . .
(tô màu) để người xem có thể so sánh độ lớn của công trình
với khung cảnh xung quanh.
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22..2 2 Mặt Mặt đứngđứng

Ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật trên mặt đứng có ghi kích 
thước
chiều ngang và chiều cao của ngôi nhà, đánh dấu các trục 
tường trục cột..

Mặt đứng chính là mặt đứng hướng ra phía có luồng giao 
thông chính sẽ được tỷ lệ lớn hơn và vẽ chi tiết hơn.thông chính sẽ được tỷ lệ lớn hơn và vẽ chi tiết hơn.

Đối với nhà có hình khối đơn giản chỉ cần vẽ 1 mặt bằng 
và 1 mặt đứng là đủ 

Đối với các công trình lớn hơn, phức tạp hơn, ngoài mặt 
bằng và mặt đứng cần vẽ thêm các mặt cắt của ngôi nhàUnR

eg
ist

er
ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



22..3 3 HHình cắtình cắt

Hình cắt ngôi nhà là hình cắt đứng thu được khi dùng một 
hay nhiều mặt phẳng thẳng đứng song song với các mặt 
phẳng hình chiếu cơ bản cắt qua .

Hình cắt thể hiện không gian bên trong ngôi nhà. Nó cho biết:

Chiều cao các tầng, các lổ cửa sổ và cửa ra vào, kích thước
của tường, vì kèo, sàn, mái, móng, cầu thang. . ., vị trí và 
hình dáng chi tiết kiến trúc trang trí bên trong các phòng.
Mặt phẳng cắt cần đi qua những vị trí cần thể hiệnUnR
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22..3 3 HHình cắtình cắt

Tùy theo mức độ phức tạp của ngôi nhà mà hình cắt có thể 
vẽ theo tỷ lệ của mặt bằng hoặc tỷ lệ lớn hơn

Đường nét trên hình cắt cũng được vẽ như trên mặt bằng
Độ cao của nền nhà tầng trệt quy ước lấy bằng 0.00

Độ cao dưới mức chuẩn này mang dấu âm. Đơn vị độ cao là Độ cao dưới mức chuẩn này mang dấu âm. Đơn vị độ cao là 
mét và không cần ghi đơn vị sau con số chỉ độ cao

Hình cắt kiến trúc: vẽ ở giai đoạn thiết kế sơ bộ thể hiện không
gian bên trong các phòng có chú ý đến chi tiết trang trí kiến trúc

Hình cắt cấu tạo : vẽ ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật bao gồm móng,
vì kèo, cấu tạo mái sàn . . .cần ghi đầy đủ kích thước để thi công.
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22..4 4 BBản vẽ nhà công nghiệpản vẽ nhà công nghiệp

Bản vẽ nhà công nghiệp được vẽ theo quy định như bản vẽ nhà 
dân dụng. Nhà công nghiệp có kết cấu phức tạp

Kết cấu chịu lực trong nhà công nghiệp chủ yếu là khung cột 
bằng kết cấu bê tông cốt thép hay bằng kết cấu thép.

Tường nhà công nghiệp chủ yếu là bao che nhằm giảm ảnh hưởng
tác dụng của môi trường bên ngoài.

Nhà công nghiệp thường được thiết kế theo kiểu lắp ghép.
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22..44..1 1 MMặt bằngặt bằng

Mặt bằng nhà xưởng lớn, trên mặt bằng có vẽ sơ đồ lưới cột theo
tỷ lệ từ 1/250 ÷ 1/1000 

Lưới cột được xác định nhờ các trục chia theo nhịp cột và bước cột. 
Nhịp có loại dài 12 m, 18 m, 24 m. Bước cột có loại 6 m,12 m

22..4 4 NhNhà công nghiệpà công nghiệp

22..44..2 2 HHình cắt đứngình cắt đứng

Hình cắt đứng của nhà công nghiệp thường vẽ theo tỷ lệ 1/100
thể hiện kết cấu chịu lực, cấu kiện bao che , các lớp mái, 
kích thước giữa các trục chia, kích thước nhịp, độ cao sàn nhà 
độ cao đỉnh đường ray ở dầm cầu trục, độ cao mép dưới vì kèo máiUnR

eg
ist

er
ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



UnR
eg

ist
er

ed



3. Trình tự vẽ  và �ọc bản vẽ nhà 

Trong bản vẽ nhà thường tiến hành theo ba bước như sau:

3.1 Bố cục bản vẽ: 

A- Vẽ bản vẽ nhà

- Tùy theo kích thước ngôi nhà, tỷ lệ dự định vẽ để chọn
khổ giấy thích hợp.

- Bố trí các hình biểu diễn cân đối và chiếm 70÷80 
diện tích tờ giấy vẽ.

- Đối với công trình lớn MẶT ĐỨNG VÀ HÌNH PHỐI CẢNH 
có thể vẽ trên từng tờ giấy riêng khác
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3. Trình tự vẽ  và �ọc bản vẽ nhà 

MẶT ĐỨNG MẶT CẠNH
TRÁI

PHỐI CẢNH
NHÀ

MẶT BẰNG

MẶT CẮT

MẶT CẮT DỌC

KHUNG
TÊN

CHI TIẾT BẢN VẼ 
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3. Trình tự vẽ  và !ọc bản vẽ nhà 

MẶT ĐỨNG MẶT CẠNH
TRÁI

PHỐI CẢNH
NHÀ

MẶT BẰNG MẶT CẮTMẶT CẮT DỌC
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3. Trình tự vẽ  và !ọc bản vẽ nhà 

3.2 Vẽ mờ :

- Thường vẽ mặt bằng trước, kế nữa là mặt đứng và sau là
các mặt cắt nhà và chi tiết, theo trình tự sau:

- Vẽ trục tường, trục cột;
- Vẽ đường bao các tường, các vách ngăn hoặc các cột;- Vẽ đường bao các tường, các vách ngăn hoặc các cột;

- Vẽ các lỗ cửa ra vào và cửa sổ
- Vẽ đồ đạc, thiết bị vệ sinh trong nhà
- Khi vẽ mặt đứng, dóng các trục tường và đường bao của

tường biên từ mặt bằng lên, đặt cao độ cửa đi , cửa sổ. .UnR
eg
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3.3 Tô đậm bản vẽ: 

- Thực hiện theo trình tự tô đậm bản vẽ. Vẽ các đường trục
trước, các đường ở xa mặt cắt sau mới tô đậm những nét
của phần mặt cắt đi qua;

- Đường bao quanh mặt đứng vẽ bằng nét liền mảnh (s/2);

- Chỉ sau khi kiểm tra kỹ bản vẽ mới tiến hành tô đậm
bản vẽ và ghi kích thước UnR
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1- Xem phần mặt bằng nhà :
    - Kiểm tra các kích thước tổng quát : kích thước theo các trục 

dọc, kích thước theo các trục ngang
    - Kiểm tra các kích thước bộ phận: cửa đi, cửa sổ , tường , 

vách, các ký hiệu bộ phận, ký hiệu chi tiết

3. Trình tự vẽ  và �ọc bản vẽ nhà 

B- Đọc bản vẽ nhà.

vách, các ký hiệu bộ phận, ký hiệu chi tiết

2- Xem phần mặt đứng và mặt cắt :
   - Kiểm tra các kích thước tổng quát : kích thước theo các

tầng cao nhà, cao trình nền sàn, cầu thang, chiều cao lỗ
cửa, chiều cao tường vách. . 

   - Kiểm tra các kích thước bộ phận: ôvăng, ban công, kệ bếp,
     cửa đi, cửa sổ, tường, vách, các ký hiệu bộ phận, ký hiệu

chi tiết phối hợp giữa mặt bằng, mặt cắt và mặt đứng 
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3- Bản vẽ lắp ráp :
- Kiểm tra các kích thước. . 

    - Kiểm tra các ký hiệu phân  oạn , bộ phận, chi tiết 
4- Bản vẽ chi tiết :

- Kiểm tra các kích thước. . 
    - Kiểm tra các ký hiệu chi tiết phối hợp với bản vẽ     - Kiểm tra các ký hiệu chi tiết phối hợp với bản vẽ 

khác

5- Bản thống kê: các loại cửa, các cấu kiện kiến trúc, kết 
cấu, kiểm tra số học , các ký hiệu 

6- Chỉnh sửa các số liệu sai sót: số học, ký hiệu,số 
lượng chi tiết
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7- Xử lý số liệu trên bản vẽ :
Từ bản vẽ kiến trúc (các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt,
chi tiết. . . ) ta xác định được:

+ Diện tích sàn toàn bộ.
+ Diện tích mái, diện tích trần ..
+ Kích thước các mảng tường và bề dày tường.

3. Trình tự vẽ  và �ọc bản vẽ nhà 

+ Kích thước các mảng tường và bề dày tường.
+ Diện tích lát, ốp gạch các loại: sàn , tường vệ sinh, 

mặt đứng, trang trí nội thất . .   
+ Diện tích tô trát tường cột
+ Diện tích sơn nước 
+ Diện tích cửa đi , cửa sổ các loại : cửa sắt kính, 

nhôm kính . . 
+ Các khối lượng chi tiết khác: xây bậc thềm, nâng nền . .
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